
Hướng dẫn  
đóng gói - APAC

Tại sao bao bì đúng cách lại quan trọng?

Để giúp đảm bảo các kiện hàng của bạn được đóng gói, bọc và đệm đầy đủ và an 
toàn trong quá trình vận chuyển, chúng tôi đưa ra các hướng dẫn đóng gói chung 
sau đây. Từ việc chuẩn bị các kiện hàng nhỏ đến việc đóng gói hàng hóa lên pal-
let, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản về cách đóng gói hàng 
hóa đúng cách và an toàn.
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Gói 
hàng nhỏ
Xác định nhu cầu đóng gói của bạn

Cân nặng và 
kích thước

Hãy bảo vệ hàng hóa của bạn khỏi hư hại bằng bao bì chất lượng. Bước đầu tiên 
và quan trọng nhất là đánh giá nhu cầu đóng gói cụ thể của bạn để đảm bảo hàng 
hóa được vận chuyển an toàn và hiệu quả.

Với dịch vụ UPS Express và Expedited, bạn có 
thể gửi tối đa 70 kg mỗi kiện hàng, chiều dài 
tối đa 274 cm, và kích thước tối đa cho một gói 
hàng là 400 cm của tổng chiều dài cộng với chu 
vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)]

Đối với các kiện hàng có hình dạng bất thường, 
hãy coi chúng như một hộp hình chữ nhật. Đo 
chiều dài, chiều rộng và chiều cao của kiện 
hàng từ các điểm ngoài cùng để xác định trọng 
lượng theo kích thước và xem kiện hàng có 
nằm trong giới hạn cho phép hay không.
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Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói 
bên ngoài

Để chuẩn bị kiện hàng gửi qua UPS, bạn có thể 
sử dụng bao bì của riêng mình, miễn là hộp 
còn mới hoặc trong tình trạng như mới, hoặc 
chọn từ nhiều loại bao bì được cung cấp miễn 
phí kèm theo một số dịch vụ của UPS. Việc 
lựa chọn thùng carton phù hợp với trọng lượng 
kiện hàng rất quan trọng. Bạn có thể tham 
khảo bảng bên dưới để xác định loại bao bì bên 
ngoài nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Các thông số về độ bền của hộp nêu trên chỉ là hướng dẫn nhằm đảm bảo sự chứa đựng và bảo vệ sản phẩm được vận chuyển 
trong môi trường phân phối bao bì đơn lẻ. Chúng không được coi là thông số kỹ thuật đóng gói, và tất cả các sản phẩm đóng gói 
cần được kiểm tra theo Quy trình thử nghiệm 3A của Hiệp hội Vận chuyển An toàn Quốc tế (ISTA) để đảm bảo đạt được mức độ 
bảo vệ sản phẩm phù hợp nhất.

*Giới hạn kích thước trên biểu đồ trên đề cập đến kích thước tối đa của hộp có thể được sản xuất dựa trên độ bền của vật liệu 
sóng. Các giới hạn kích thước được quy định trong biểu đồ này và trên Giấy chứng nhận của nhà sản xuất hộp không liên quan 
đến các số đo chiều dài và chu vi được UPS cung cấp thông tin về kích thước. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về cách xác định 
trọng lượng và kích thước tại đây.

Gấp đôiĐơn

Cân nặng
(Lbs.)

0 - 30 31 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 101 - 120 121 - 140 141 - 150

Cân nặng
(Kg)

0 - 13 14 - 22 23 - 29 30 - 36 37 - 45 46 - 54 55 - 63 64 - 68

Giới hạn kích 
thước
(Inch)

< 75 75 - 85 85 - 96 95 - 105 95 - 105 105 - 110 110 - 115 115 - 120

Thử nghiệm nổ 
(Trọng lượng/inch 
vuông)

200 250 275 350 350 400 500 600

Thử nghiệm nén 
cạnh 
(Trọng lượng/Chiều 
rộng tính bằng inch)

32 44 55 - 61 71 82 -

Các loại bìa 
được đề xuất Đơn Đơn Gấp đôi Gấp đôi
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Phong bì & Gói Miêu tả

UPS Express Envelope

Dùng cho thư từ và tài liệu khẩn cấp. 

(34cm x 25cm)

UPS Express Pak (Thông thường)

Thích hợp cho các vật phẩm phẳng, không dễ vỡ như các 
báo cáo in khổ lớn.

(41cm x 32cm)

UPS Express Pak (Loại lớn)

Thích hợp cho các vật phẩm phẳng, không dễ vỡ như các 
báo cáo in khổ lớn.

(51cm x 42cm)

UPS Express Pad Pak

Hãy sử dụng bao bì lót bong bóng này để tăng cường khả 
năng bảo vệ cho các lô hàng vận chuyển bằng đường hàng 
không và quốc tế của bạn. Chỉ được sử dụng cho các lô 
hàng UPS Express và UPS Expedited nội địa.

(41cm x 32cm)

Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói 
bên ngoài

Khách hàng có tài khoản UPS có thể yêu cầu 
vật tư tại mục Vật tư đóng gói và vận chuyển 
trên UPS.com.
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Lựa chọn vật liệu đóng gói

Hộp Miêu tả

Hộp đựng tài liệu UPS World Ease

Hãy sử dụng hộp này làm bao bì chính cho lô hàng World 
Ease của bạn. Nếu cần, hãy sử dụng mặt trong của hộp để 
dán phiếu đóng gói hoặc các tài liệu nội bộ khác.

(46cm x 32cm x 8cm)

Thùng UPS 10KG

Thùng carton dùng cho các kiện hàng UPS Worldwide 
Express có trọng lượng lên đến 10kg (22lb). Phí được tính 
theo mức giá cố định và theo khu vực. (2 cái mỗi gói)

(42cm x 34cm x 27cm)

Thùng UPS 25KG

Thùng carton dùng cho các kiện hàng UPS Worldwide 
Express có trọng lượng lên đến 25kg (55lb). Phí được tính 
theo mức giá cố định và theo khu vực. (2 cái mỗi gói)

(50cm x 45cm x 34cm) 
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Hộp Miêu tả

Express Box Mini

Thích hợp cho những vật dụng nhỏ cần hộp đựng chắc 
chắn nhưng không cần độ sâu lớn.

(20cm x 13cm x 6cm)

Express Box Nhỏ

Thích hợp cho những vật dụng nhỏ cần hộp đựng chắc 
chắn nhưng không cần độ sâu lớn.

(33cm x 28cm x 5cm)

Express Box Vừa

Chiếc hộp cỡ trung đa năng nhất để đựng đồ của bạn. 

(40cm x 29cm x 8cm)

Express Box Lớn

Thùng carton lớn dùng cho các kiện hàng quốc tế cồng 
kềnh hoặc nặng.

(46cm x 32cm x 8cm)

Lựa chọn vật liệu đóng gói
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Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên trong

Nhựa bao bọc không khí  
(Màng xốp bong bóng)

Bao bì bơm hơi (Túi khí)

Xốp polystyrene giãn nở dạng “hạt 
đậu”  

•	 Được thiết kế để bảo vệ và làm giảm trọng lượng 
cho các vật dụng nhẹ.

•	 Được sử dụng với nhiều lớp bọc để đảm bảo vật 
phẩm được bảo vệ hoàn toàn, đặc biệt là ở các góc 
và cạnh.

•	 Khi bọc sản phẩm, hãy sử dụng mặt phẳng của 
màng bọc bong bóng (các bong bóng hướng ra xa 

•	 Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy 
khoảng trống cho các vật dụng nhẹ.

•	 Không nên sử dụng cho các vật dụng có góc hoặc 
cạnh sắc nhọn.

•	 Nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh có thể ảnh 
hưởng đến khả năng bảo vệ sản phẩm của túi khí.

•	 Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy khoảng 
trống cho các vật dụng nhẹ.

•	 Không sử dụng với các sản phẩm phẳng hoặc hẹp 
có thể bị xê dịch xuống mép hoặc đáy hộp trong 
quá trình vận chuyển.

•	 Do đặc tính dễ xê dịch và lún xuống của đậu 
phộng, hãy sử dụng lớp đệm dày tối thiểu hai inch 
xung quanh các vật chứa bên trong hộp.

•	 Các tấm bìa cứng sóng phẳng cũng có thể được sử 
dụng giữa các vật phẩm và hạt xốp để giúp ngăn 
ngừa sự di chuyển.

•	 Xốp hình hạt đậu tạo ra tĩnh điện và có thể làm 
hỏng các thiết bị điện tử. Hãy sử dụng hạt xốp 
chống tĩnh điện cho các thiết bị điện tử, kết hợp với 
màng bọc bong bóng khí xung quanh thiết bị.
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Lựa chọn vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói bên trong

Tấm lót và miếng chèn cho thùng 

Giấy Kraft nhàu nát

•	 Có thể thêm vào bên trong kiện hàng để 
tăng độ chắc chắn cho hộp.

•	 Chủ yếu được sử dụng làm vật liệu lấp đầy 
khoảng trống cho các vật dụng nhẹ, không dễ vỡ. 
Phải vo tròn thật chặt.

•	 Đặt ít nhất hai inch giấy giữa đồ bên trong và 
hộp bên ngoài.

Nút bịt bằng bọt được thiết kế

•	 Các vật liệu có thể bao gồm polystyrene, 
polyetylen, polypropylen hoặc các chất đồng 
trùng hợp.

•	 Vỏ thiết bị nên được thiết kế sẵn cho từng 
sản phẩm cụ thể.
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Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp đóng gói một hộp/Phương pháp đóng gói cơ bản/Phương pháp đóng 
gói hộp lẻ.
Lý tưởng cho hàng hóa đóng gói sẵn, hàng hóa mềm/bền, hàng hóa dễ bị bẩn, hoặc 
hàng hóa nhỏ/dạng hạt.

Hãy chọn loại hộp phù hợp với bao bì 
sản phẩm của bạn.

Dán nhãn vận chuyển lên trên kiện hàng.

Đối với những vật dụng có thể bị ảnh hưởng 
bởi độ ẩm, bụi bẩn hoặc chất lỏng đổ ra, hoặc 
đối với các sản phẩm nhỏ/dạng hạt, hãy đặt 
chúng vào trong túi hoặc hộp nhựa chắc chắn, 
kín để bảo vệ tốt hơn.

Dán băng keo dọc theo các mép và đường nối 
để niêm phong gói hàng của bạn. (sử dụng 
phương pháp dán băng keo hình chữ H)

Để hạn chế sự di chuyển trong quá trình vận 
chuyển, hãy lấp đầy các khoảng trống bên 
trong hộp bằng bất kỳ vật liệu chèn lót nào 
sau đây: màng bong bóng, hạt xốp, giấy kraft 
và các vật liệu tương tự khác.

Bước 1: Bước 2:

Bước 3: Bước 4:

Bước 5:
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Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp hai hộp/Phương pháp hộp trong hộp
Lý tưởng cho hàng hóa sắc nhọn/dễ vỡ, túi xách và phụ kiện, đồ dùng du lịch, hoặc 
hàng hóa cao cấp.

Hãy chọn loại hộp phù hợp với bao bì 
sản phẩm của bạn.

Đối với hộp bên ngoài, hãy sử dụng hộp có 
chiều sâu, chiều rộng và chiều dài lớn hơn hộp 
bên trong 15cm.

Để hạn chế sự di chuyển trong quá trình vận 
chuyển, hãy lấp đầy các khoảng trống bên 
trong hộp bằng bất kỳ vật liệu chèn lót nào 
sau đây: màng bong bóng, hạt xốp, giấy kraft 
và các vật liệu tương tự khác.

Hãy gia cố hộp của bạn bằng cách thêm một 
lớp vật liệu đệm dày 8cm xung quanh hộp bên 
trong để lấp đầy khoảng trống giữa hộp bên 
trong và hộp bên ngoài.

Bước 1: Bước 2:

Bước 3: Bước 4:
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Đổ thêm vật liệu lấp đầy tùy chọn vào hộp để 
che kín mọi khoảng trống còn lại.

Dán nhãn vận chuyển lên trên kiện hàng.

Dán băng keo dọc theo các mép và đường nối 
để niêm phong gói hàng của bạn. (sử dụng 
phương pháp dán băng keo hình chữ H)

Bản chất của hàng hóa 
Hàng hóa của bạn có giá trị cao, dễ vỡ hoặc cần được xử lý đặc biệt không? Đối với những mặt hàng như vậy, bao bì tiêu chuẩn 
có thể không đủ. Bạn cần lên kế hoạch cho các vật liệu chuyên dụng, kỹ thuật đóng gói cụ thể và vật liệu đệm hoặc bảo vệ bổ 
sung. Việc dán nhãn đúng cách cũng rất quan trọng để cảnh báo người xử lý về những biện pháp chăm sóc đặc biệt cần thiết. Việc 
xác định những nhu cầu này trước khi bắt đầu đóng gói sẽ đảm bảo đồ đạc của bạn được bảo vệ đầy đủ trong suốt quá trình vận 
chuyển.

Các phương pháp đóng gói chung

Phương pháp hai hộp/Phương pháp hộp trong hộp
Lý tưởng cho hàng hóa sắc nhọn/dễ vỡ, túi xách và phụ kiện, đồ dùng du lịch, hoặc 
hàng hóa cao cấp.

Bước 5: Bước 6:

Bước 7:
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Niêm phong và dán nhãn

Niêm phong kiện 
hàng của bạn

Phương pháp gõ 
chữ H

Để đạt được độ bền và chắc chắn tối ưu, chúng 
tôi khuyên bạn nên sử dụng băng dính nhựa 
tự dính hoặc băng dính sợi gia cường nylon có 
chiều rộng ít nhất 5cm.

Không sử dụng băng keo giấy, băng keo trong 
suốt, băng keo dán, băng keo giấy kích hoạt 
bằng nước, dây hoặc giấy bọc.

Để đảm bảo kiện hàng của bạn được niêm 
phong và bảo vệ an toàn, hãy sử dụng phương 
pháp dán băng keo hình chữ H ở cả mặt trên và 
mặt dưới của hộp:

•	 Dán một dải băng keo đóng gói chắc chắn 
dọc theo đường may chính giữa nơi các mép 
gặp nhau.

•	 Dán thêm hai dải băng keo nữa dọc theo các 
đường may ở cạnh ngắn, vuông góc với dải 
băng keo ở giữa, tạo thành hình chữ “H”.

•	 Thêm các dải băng dính nếu cần để tăng 
cường độ chắc chắn và độ bền cho các kiện 
hàng nặng.

•	 Áp dụng phương pháp dán băng keo hình 
chữ H tương tự cho mặt đối diện của hộp 
(mặt trên và mặt dưới) để bịt kín hoàn toàn 
tất cả các đường nối.
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Các phương pháp đóng gói chung

Dán nhãn vận 
chuyển

Việc dán nhãn vận chuyển rõ ràng là rất quan 
trọng để đảm bảo kiện hàng của bạn được vận 
chuyển nhanh chóng và đến đúng thời hạn. 
Hãy tuân thủ các hướng dẫn quan trọng sau để 
dán nhãn đúng cách:

•	 Hãy dán chắc chắn chứng từ vận chuyển 
bằng giấy do UPS cấp hoặc nhãn được tạo 
ra thông qua hệ thống vận chuyển tự động 
đã được UPS phê duyệt lên bề mặt lớn nhất, 
phía trên cùng của kiện hàng.

•	 Hãy đảm bảo gói hàng bao gồm đầy đủ 
thông tin giao nhận (số vận đơn UPS, tên, 
địa chỉ và số điện thoại của cả người gửi và 
người nhận). 
Hãy đảm bảo nhãn dán được hiển thị rõ 
ràng. Không được để các nhãn, băng dính 
hoặc giấy tờ khác che khuất nhãn vận 
chuyển.

•	 Không dán nhãn lên đường may, mép, khóa 
kéo hoặc lên trên băng keo niêm phong.

•	 Gỡ bỏ hoặc gạch bỏ bất kỳ nhãn địa chỉ cũ 
nào trên hộp bên ngoài.

•	 Đặt một nhãn vận chuyển dự phòng vào 
bên trong kiện hàng. Điều này đóng vai trò 
như một biện pháp dự phòng quan trọng, 
cho phép chúng tôi xác định và giao hàng 
cho bạn ngay cả khi nhãn dán bên ngoài 
ban đầu bị bong ra hoặc hư hỏng.

•	 Sử dụng túi nhựa trong suốt có keo tự dính 
để đựng các tài liệu rời cần đặt bên ngoài 
hộp.

•	 Đối với các lô hàng có nhiều kiện hàng con, 
hãy đảm bảo rằng mỗi kiện hàng đều có 
nhãn vận đơn hàng không 1Z để tránh các 
vấn đề về hải quan và giao hàng. 
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Những điều nên và không nên làm

Khuyến khích:

Nên

Dán thêm một nhãn khác ghi địa 
chỉ/số điện thoại của người gửi và 
người nhận lên thùng hàng.

Hãy sử dụng vật liệu đệm phù hợp 
và băng dính chắc chắn chuyên 
dụng cho vận chuyển.

Đặt từng vật phẩm vào giữa hộp.

Đậy kín nắp và cho chai/hộp vào 
túi nhựa hoặc túi chống tràn.

Gỡ bỏ mọi nhãn vận chuyển đã 
không còn chính xác và đảm bảo 
mỗi gói hàng chỉ có 1 nhãn vận 
chuyển.

Đừng

Tái sử dụng những hộp cũ, đặc biệt 
là những hộp đã cũ và dễ hỏng.

Để các nhãn, băng dính hoặc giấy tờ 
khác che nhãn vận chuyển.

Không được tái sử dụng bao bì có chỉ 
thị vật liệu nguy hiểm.
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Vận chuyển  
hàng lớn /  
Hàng pallet
Hàng hóa đóng pallet (vận chuyển hàng hóa) 

Giới hạn về 
kích thước và 
trọng lượng

Pallet là những bệ đỡ cứng, di động được sử dụng để tập hợp các lô hàng và 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Các loại pallet chất lượng 
thường được làm bằng gỗ hoặc nhựa và có trọng lượng từ 9 đến 32 kg. Các pallet 
phải đủ lớn để chứa hàng hóa vận chuyển mà không bị nhô ra ngoài. Bất cứ vật gì 
nhô ra khỏi mép pallet đều có thể bị hư hại do thủng, trầy xước và nén.

Việc đóng gói hàng hóa lên pallet giúp các lô hàng nhiều kiện được giữ nguyên vẹn 
và tăng cường khả năng bảo vệ khỏi hư hỏng. Mỗi kiện hàng, bao gồm cả hàng 
hóa bên trong, được coi là một kiện hàng riêng biệt. Ngược lại, các mặt hàng rời 
rạc, chẳng hạn như thùng hoặc container không được cố định vào pallet, được coi 
là hàng hóa không đóng pallet.

Các kiện hàng UPS Worldwide Express Freight Midday và UPS Worldwide Express 
Freight phải được đóng trên pallet, xếp chồng được, có thể nâng bằng xe nâng và 
được bọc màng co hoặc buộc chặt vào pallet.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhanh quốc tế 
UPS có giới hạn trọng lượng và kích thước tối 
đa khác nhau tùy theo tuyến đường. Mỗi kiện 
hàng phải nằm trong giới hạn trọng lượng và 
kích thước tối đa cho phép tại cả điểm xuất 
phát và điểm đến. Tham khảo tại đây để biết 
thêm chi tiết.

Pallet là gì?

https://assets.ups.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:57a590a2-d2a2-424d-805b-59fa79c6c4bd/original/as/wwef-weight-dimensions-chart-GLOBAL.pdf
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Các loại và vật liệu pallet

Khuyến khích:

Bạn nên sử dụng pallet mới cho tất cả các lô hàng thay vì pallet bị hư hỏng hoặc 
đã được sửa chữa. Loại pallet mới được thiết kế để chịu được trọng lượng của sản 
phẩm và chịu được các điều kiện khắc nghiệt trong quá trình vận chuyển. Mặc dù 
pallet bị hư hỏng hoặc được sửa chữa có thể tiết kiệm chi phí, nhưng độ bền của 
nó không đáng tin cậy, và độ chắc chắn của nó chỉ tốt bằng chính việc sửa chữa 
đó. Nếu bạn tái sử dụng pallet và thùng gỗ, hãy nhớ kiểm tra chúng thường xuyên 
để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng.

Pallet gỗ tiêu chuẩn
•	 Thích hợp cho các vật nặng.

•	 Bất kỳ vật liệu đóng gói bằng gỗ 
(WPM) nào được sử dụng để vận 
chuyển hoặc

•	 Hàng hóa đóng gói để xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu phải được xử lý 
đúng cách.

•	 Tất cả các WPM tuân thủ quy định 
phải được đánh dấu kèm theo các 
thông tin sau: Biểu tượng của Công 
ước Bảo vệ Thực vật Quốc tế (IPPC). 
Mã tiêu chuẩn hóa (ISO) của quốc 
gia đã xử lý WPM.

Pallet nhựa
•	 Trọng lượng nhẹ.

•	 Không thấm nước và hóa chất, tạo 
nên lớp nền chống mục nát và ăn 
mòn, duy trì độ bền cấu trúc trong 
mọi điều kiện khí hậu.

•	 Đắt hơn so với pallet gỗ.
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Xếp chồng pallet của bạn

Xếp chồng cột •	 Cách hiệu quả nhất để bảo vệ hàng hóa của 
bạn khỏi hư hại trong quá trình vận chuyển.

•	 Tối đa hóa khả năng chịu nén từ trên xuống 
dưới bằng cách phân bổ trọng lượng của tải 
trọng trực tiếp lên các góc và cạnh của hộp.

•	 Cố định kiện hàng bằng dây đai hoặc màng 
bọc co giãn để tránh xê dịch và đảm bảo độ 

•	 Cách tuyệt vời để cải thiện độ ổn định của 
pallet, đặc biệt là khi các thùng chứa các 
sản phẩm cứng.

•	 Luôn xếp các hộp sát nhau, góc đối góc và 
cạnh đối cạnh, bất kể kiểu xếp nào, để đạt 
được độ chắc chắn tối đa.

Xếp chồng lồng 
vào nhau
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Xếp chồng pallet của bạn

Xếp chồng nhô ra •	 Tuyệt đối không để các thùng hàng nhô 
ra khỏi mép pallet.

•	 Rất dễ bị hư hỏng do rách, thủng và va 
đập trong quá trình vận chuyển và xử 
lý.

•	 Giảm độ bền của từng hộp riêng lẻ hơn 
30%.

•	 Không khuyến khích vận chuyển.

•	 Bề mặt trên không bằng phẳng khiến lớp 
trên cùng của các hộp dễ bị hư hại.

Xếp chồng kim 
tự tháp
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Bảo vệ các lô hàng vận chuyển của bạn

Ván góc/ván cạnh

Buộc hoặc băng bó

Bảo vệ tải trên/dưới

Màng bọc co giãn

•	 Tăng cường độ chắc chắn khi xếp chồng 
theo chiều dọc, giúp ngăn ngừa hư hại 
các cạnh góc và ổn định tải trọng.

•	 Nên kéo dài hết chiều cao và chiều dài 
của vật cần chở và nên sử dụng ở tất cả 
các góc.

•	 Giúp ngăn ngừa việc các vật phẩm bị thất 
lạc hoặc tách rời khỏi kiện hàng.

•	 Cần phải kéo căng dây cáp sát vào hàng 
hóa, có thể cần luồn dây xuống dưới các 
tấm ván trên cùng của pallet.

•	 Các lớp bìa cứng lượn sóng hoặc bìa giấy 
dày.

•	 Dùng để giúp phân bổ đều trọng lượng của 
các kiện hàng có thể xếp chồng lên nhau.

•	 Sử dụng như một cách hiệu quả để giữ tất cả 
các kiện hàng trong một lô hàng được đóng 
gói cẩn thận.

•	 Trước tiên nên áp dụng xung quanh pallet rồi 
tiếp tục áp dụng lên phía trên xung quanh 
hàng hóa.

•	 Phải siết chặt để tránh xê dịch hàng hóa.

•	 Giữ chặt pallet khi bọc lớp dưới cùng.

•	 Được thiết kế để ổn định tải trọng, chứ không 
phải để cố định tải trọng vào pallet – Dây đai 
hoặc dây buộc nên được sử dụng kết hợp với 
màng bọc co giãn để cố định tải trọng vào 
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Hướng dẫn từng bước

Đóng gói kiện hàng của bạn lên pallet

•	 Chọn loại pallet đủ lớn để tránh các kiện 
hàng bị nhô ra ngoài.

•	 Giá đỡ phải đủ chắc chắn để chịu được 
trọng lượng hàng hóa.

•	 Chọn loại pallet có các tấm ván sàn pallet 
được đặt sát nhau.

•	 Đóng chặt, dập ghim và/hoặc niêm phong 
các thùng carton.

•	 Bảo vệ hàng hóa bên trong thùng carton 
khỏi rung động bên trong bằng cách sử 
dụng vật liệu chèn lót phù hợp; không để 
khoảng trống giữa các vật phẩm bên trong 
hoặc trên đỉnh thùng carton.

Hãy chọn loại pallet có bốn mặt cho lô hàng vận chuyển của bạn.

Xếp các hộp theo cột hoặc lồng vào nhau. Tránh đặt hàng hóa vượt quá mép pallet.

Bước 1:

•	 Không bao giờ được vượt quá tải trọng định 
mức của pallet.

•	 Không nên chọn pallet có ván bị gãy hoặc 
đinh nhô ra.

•	 Nên chọn loại pallet có bốn lối vào cho xe 
nâng để dễ dàng thao tác và giảm thiểu hư 
hỏng.

•	 Gỡ bỏ các nhãn cũ khỏi thùng carton và hàng 
hóa bên trong.

•	 Phủ lớp trên cùng bằng màng nhựa trong 
suốt để bảo vệ kiện hàng khỏi thời tiết xấu.

1 2 3 4

Bước 2:
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•	 Sử dụng màng bọc co giãn tối thiểu 60 
gauge, nên quấn năm vòng, kéo căng đặt 
ở đáy pallet và ngang phía trên để tránh bị 
xê dịch.

•	 Để đảm bảo độ chắc chắn, nên sử dụng các 
thanh giằng góc và thanh nối.

•	 Sử dụng các góc khóa ba chiều, đóng đinh 
(không dùng ghim) cho thùng gỗ; thanh 
góc phải kéo dài từ tấm ván sàn đến đỉnh 
của kiện hàng trên pallet.

•	 Dán nhãn lên mỗi mặt bên và mặt trên của 
mỗi kiện hàng trong lô hàng. Mỗi nhãn cần 
có số điện thoại và thông tin địa chỉ đầy đủ, 
bao gồm cả mã bưu chính của người gửi và 
người nhận.

Sử dụng dây đai và màng bọc co giãn để cố định các thùng hàng lên pallet.

Dán một nhãn ở mỗi mặt bên và mặt trên của mỗi pallet.

•	 Chèn các lớp bìa cứng giữa các lớp hàng hóa 
để hấp thụ rung động; phân bổ trọng lượng 
đều.

•	 Dùng dây đai kim loại chắc chắn hoặc dây 
đai nhựa không đứt để cố định từng kiện 
hàng nặng hơn 68 kg lên pallet; hoặc kê 
hàng hóa lên pallet ở tất cả các mặt đối với 
các lô hàng.

•	 Hướng dẫn chuẩn bị chi tiết được in ở mặt 
sau của vận đơn.

1 2 3 4

Bước 3:

Bước 4:

Hướng dẫn từng bước

Đóng gói kiện hàng của bạn lên pallet
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Những điều nên và không nên làm

Khuyến khích:

Nên

Sử dụng phương pháp xếp cột 
hoặc xếp chồng lồng vào nhau.

Chọn loại pallet đủ lớn để tránh 
hàng hóa bị tràn ra ngoài.

Chọn các pallet có các thanh ván 
sàn pallet được đặt sát nhau.

Nên chọn loại pallet có thể đưa 
xe nâng vào từ bốn phía vì chúng 
giúp...nhằm cải thiện việc xử lý và 
giảm thiểu thiệt hại cho hàng hóa 
vận chuyển.

Sử dụng màng bọc co giãn tối 
thiểu 60 gauge, nên quấn năm 
vòng: buộc vào pallet và vắt 
ngang phía trên để tránh bị xê 
dịch.

Sử dụng các thanh nẹp góc và 
thanh giằng để đảm bảo độ chắc 
chắn.

Sử dụng phương pháp khóa ba 
chiều – đóng đinh vào các góc 
(không dùng ghim) trên thùng; 
thanh góc phải kéo dài từ tấm ván 
sàn đến đỉnh của kiện hàng trên 
pallet.

Chèn các lớp bìa cứng giữa các lớp 
hàng hóa để hấp thụ rung động; 
phân bổ trọng lượng đều.

Đảm bảo thông tin trên vận đơn 
(BOL) khớp với lô hàng.

Ghi rõ vị trí thích hợp trên vận đơn 
và kiểm tra hợp đồng/biểu thuế để 
biết giới hạn trách nhiệm nếu cần 
khai báo giá trị vượt quá mức quy 
định.

Đừng

Xếp pallet theo hình chóp hoặc 
chồng nhô ra ngoài.

Vận chuyển hàng hóa bị cấm. Để 
biết các yêu cầu chi tiết liên quan 
đến vật liệu nguy hiểm và hàng hóa 
nguy hiểm, hãy truy cập ups.com/
hazmat.

Bao giờ được vượt quá tải trọng định 
mức của pallet.

Chọn các kiện hàng có ván bị gãy 
hoặc đinh nhô ra.
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Nhu cầu đóng 
gói đặc biệt
Các vật phẩm có 
hình dạng bất 
thường và kim loại 

Các hộp được bó 
hoặc buộc chặt

Dán nhãn địa chỉ lên bề mặt phẳng của món 
hàng cần vận chuyển. Dán băng keo trong suốt 
lên nhãn. Không sử dụng “thẻ bay” được buộc 
bằng dây hoặc kim loại.

Dùng các mảnh bìa cứng lượn sóng dán vào để 
làm cùn tất cả các cạnh sắc nhọn hoặc nhô ra. 
Bảo vệ bề mặt của vật phẩm khi cần thiết. Sẽ 
áp dụng thêm Phí xử lý.

Chỉ những thùng có kích thước bằng nhau mới 
được buộc chặt với nhau. Sử dụng tối thiểu bốn 
dải băng đan chéo, hai dải theo mỗi hướng. Mỗi 
thùng hàng phải được dán nhãn địa chỉ. Khi 
buộc các thùng hàng lại với nhau, mỗi thùng 
phải đủ chắc chắn để chịu được tổng trọng 
lượng của toàn bộ kiện hàng. Có thể áp dụng 
thêm Phí xử lý.

Dán nhãn địa chỉ lên 
bề mặt phẳng

Bảo vệ bề mặt bằng 
bìa cứng lượn sóng

Chỉ được phép buộc các thùng carton 
có cùng kích thước với nhau

Tối thiểu bốn dây buộc chéo, 
hai dây mỗi chiều Dán nhãn địa chỉ lên mỗi thùng
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Các kiện hàng 
lớn và/hoặc nặng

Lốp xe

Nếu bưu kiện của bạn nặng hơn 25 kg, có thể 
sẽ có thêm Phụ Phí Xử Lý đối với bưu kiện nặng 
hoặc cồng kềnh. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng tham khảo trang Hướng dẫn về Giá và 
Dịch vụ UPS.

Nếu bưu kiện của bạn nặng hơn 70kg, bưu kiện 
đó được coi là hàng hóa vận chuyển. Nhấp vào 
đây để tính toán chi phí vận chuyển.

Dán một dải băng keo tự dính rộng qua tâm 
và vòng quanh toàn bộ thân lốp sao cho băng 
keo dính chặt vào chính nó. Dán nhãn địa chỉ 
của bạn vào dải băng keo ở vị trí che phủ phần 
đế giày. Dán kín toàn bộ nhãn bằng băng keo 
trong suốt. Phí Xử lý sẽ được áp dụng thêm cho 
trường hợp này.

Pin Một số loại pin được xếp vào loại vật liệu nguy 
hiểm. Pin có giấy tờ vận chuyển chỉ được giao 
cho các đơn vị vận chuyển được ủy quyền bằng 
hợp đồng vận chuyển vật liệu nguy hiểm với 
UPS để giao các lô hàng đó. Bất kỳ thiết bị 
nào có lắp đặt pin đều phải có công tắc bật/
tắt được bảo vệ khỏi bị kích hoạt, hoặc phải 
tháo pin ra và bảo vệ các cực pin. Những thiết 
bị đơn giản như đèn pin hoặc máy khoan sạc 
điện có thể tạo ra lượng nhiệt nguy hiểm nếu 
vô tình bị kích hoạt. Các mặt hàng điện tử mới 
hoặc các thiết bị gửi đi sửa chữa, chẳng hạn 
như máy tính và điện thoại di động, nên được 
gửi mà không có pin.

https://wwwapps.ups.com/fctc/timeandcost?loc=en_VN
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Pin lithium-ion Tất cả các lô hàng pin lithium phải được dán nhãn và 
Được đánh dấu rõ ràng theo quy định của IATA. 
Các nhãn và ký hiệu này phải bền, dễ đọc và dễ nhận 
biết, đồng thời phải được đặt trên các kiện hàng hoặc 
bao bì bên ngoài sao cho không bị che khuất.

Hai phân loại chính cho các lô hàng này là UN3480  
và UN3481, được phân biệt dựa trên việc pin được 
đóng gói kèm theo hoặc không kèm theo thiết bị mà 
chúng cung cấp năng lượng.

Pin Lithium-ion 
UN3480

Pin được vận chuyển 
riêng lẻ, không kèm 
theo bất kỳ thiết bị 
nào khác.

*Vui lòng ghi số điện thoại trên nhãn để biết thêm thông tin.

UN3481 Pin lithium-
ion chứa trong thiết 
bị hoặc được đóng gói 
cùng với thiết bị

Pin được lắp sẵn trong 
thiết bị (ví dụ: máy 
tính xách tay hoặc điện 
thoại) hoặc được đóng 
gói cùng với thiết bị 
trong một hộp.

Việc dán nhãn các kiện hàng của bạn với số 
UN chính xác là rất quan trọng để truyền đạt 
rõ ràng bản chất chính xác và mối nguy hiểm 
tiềm tàng của nội dung bên trong cho các đơn 
vị vận chuyển, nhân viên kho và lực lượng 
cứu hộ. Việc dán nhãn sai có thể dẫn đến các 
khoản phạt đáng kể từ cơ quan quản lý, chậm 
trễ vận chuyển, và quan trọng hơn cả, việc xử 
lý không đúng cách trong trường hợp khẩn cấp 
có thể làm trầm trọng thêm sự cố, ví dụ như 
hỏa hoạn.

Để tìm hiểu thêm về cách đóng gói pin, vui 
lòng tham khảo liên kết này tại đây.

https://assets.ups.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:5c6fa2f6-03ee-461b-b55a-f3d67c2acbef/original/as/pack-ship-batteries-gb-en.pdf
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Vải và Giấy dán tường

Vật liệu nguy hiểm 
và hàng hóa độc hại

Hàng hóa dạng cuộn vận chuyển tốt nhất khi 
được đóng gói trong thùng carton sóng. Nếu 
cuộn vải hoặc giấy dán tường được vận chuyển 
trong túi, UPS khuyến nghị sử dụng túi có độ 
dày tối thiểu là sáu milimet. Hãy đảm bảo túi 
được gói chặt và dán băng keo vào cuộn để 
giảm nguy cơ bị rách. Phần đuôi của một món 
hàng được vận chuyển trong túi phải được ép 
chặt vào thân món hàng bằng băng dính. Dán 
nhãn địa chỉ lên bề mặt phẳng của vật phẩm 
cần vận chuyển. Đặt các nhãn địa chỉ trùng lặp 
bên trong lõi hoặc giữa các lớp vật liệu trên 
cùng. Có thể áp dụng thêm Phí xử lý.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ chỉ có trong 
hợp đồng này, vui lòng tham khảo tại đây.

https://www.ups.com/vn/vi/support/shipping-support/shipping-special-care-regulated-items/hazardous-materials-guide
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